
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN PHỔI NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TB-BVPNT Khánh Hòa, ngày       tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá, xếp loại đồi với tập thể khoa, phòng và cá nhân

viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện Phổi Ninh Thuận năm 2025

Căn cứ Quy định số 143-QĐ/TU, ngày 27/11/2025 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về việc Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên

chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Quy định số 144-QĐ/TU, ngày 27/11/2025 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá

nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Công văn số 4365/SYT-TCHC ngày 01/12/2025 của Sở Y tế về

việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

Thực hiện Công văn số 4487/SYT-TCHC ngày 03/12/2025 của Sở Y tế về

việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ

thống chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, Giám đốc Bệnh

viện Phổi Ninh Thuận thống nhất đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả đánh

giá, xếp loại đối với tập thể khoa, phòng và cá nhân viên chức và người lao động

năm 2025, như sau:

A. TẬP THỂ:

TT Tên khoa, phòng Ghi chú

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Không có

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ (gồm có 12/12 khoa, phòng)

1 Phòng Tổ chức - Hành chính

2 Phòng Kế hoạch - Tài chính

3 Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn

4 Khoa Lao/HIV - Kháng thuốc

5 Khoa Khám - Chỉ đạo tuyến

6 Khoa Quản lý Bệnh phổi mạn tính - Phục hồi chức năng

7 Khoa Lao

8 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực

9 Khoa Bệnh phổi

10 Khoa Dược - Vật tư y tế
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TT Tên khoa, phòng Ghi chú

11 Khoa Xét nghiệm

12 Khoa Chẩn đoán hình ảnh

III Hoàn thành nhiệm vụ Không có

IV Không hoàn thành nhiệm vụ Không có

B. CÁ NHÂN:

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Không có

II
Hoàn thành tốt nhiệm vụ (gồm có

96/96 cá nhân)

1 Phòng Tổ chức - Hành chính

1.1 Trần Thanh Hải Trưởng phòng

1.2 Trần Thị Thanh Hà Viên chức

1.3 Phan Ngọc Mỹ Huyền Viên chức

1.4 Phạm Thị Mỹ Hạnh Viên chức

1.5 Nguyễn Nữ Trọng Quyến Viên chức

1.6 Trần Phạm Ngọc Đoan Viên chức

1.7 Bùi Việt Hà Nhân viên HĐ NĐ111

1.8 Nguyễn Văn Quý Nhân viên HĐ NĐ111

1.9 Trần Thanh Đông Nhân viên HĐ NĐ111

1.10 Phạm Văn Sảng Nhân viên HĐ NĐ111

1.11 Nguyễn Văn Phán Nhân viên HĐ NĐ111

2 Phòng Kế hoạch - Tài chính

2.1 Nguyễn Thị Xuân Hồng Phó trưởng phòng

2.2 Đào Thị Thái Hằng Viên chức

2.3 Thạch Quốc Hiếu Viên chức

2.4 Trần Thị Kim Yến Viên chức

2.5 Đào Thị Thái Phi Viên chức

2.6 Hà Thị Bích Nguyệt Viên chức

2.7 Phạm Thị Cẩm Châu Viên chức

3
Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn

3.1 Đoàn Nguyễn Bích Chiêu Trưởng phòng

3.2 Đồng Thị Huệ Điều dưỡng trưởng Khoa Lao

3.3 Trần Thị Thanh Tâm Viên chức

3.4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Điều dưỡng trưởng Khoa Phổi

3.5 Tống Thị Tho Điều dưỡng trưởng KSNK

3.6 Nguyễn Thị Chinh Nhân viên HĐ NĐ111
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TT Họ và tên Chức vụ, chức danh

3.7 Trương Thị Ngọc Thiện Nhân viên HĐ NĐ111

3.8 Trương Thị Nhiên Nhân viên HĐ NĐ111

3.9 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nhân viên HĐ NĐ111

3.10 Quảng Thị Kim Liếu Nhân viên HĐ NĐ111

3.11 Nguyễn Thị Xuân Hoa Nhân viên HĐ NĐ111

3.12 Lê Thanh Hiếu Nhân viên HĐ NĐ111

3.13 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nhân viên HĐ NĐ111

4 Khoa Lao/HIV - Kháng thuốc

4.1 Ngô Nguyễn Nhật Bản Phó trưởng khoa

4.2 Hải Vạn Ngọc Rin Viên chức

4.3 Bùi Trọng Đạt Viên chức

4.4 Nguyễn Thị Thanh Tiên Viên chức

4.5 Nguyễn Nữ Phương Uyên Viên chức

4.6 Dương Thị Nữ Hạnh Viên chức

4.7 Bùi Thị Thu Uyên Viên chức

5 Khoa Khám - Chỉ đạo tuyến

5.1 Trần Ngọc Châu Phó trưởng khoa

5.2 Lê Thiên Phục Viên chức

5.3 Đạo Văn Vả Viên chức

5.4 Nguyễn Thị Phương Linh Viên chức

5.5 Nguyễn Thị Ngon Viên chức

5.6 Nại Thánh Uyên Viên chức

6
Khoa Quản lý Bệnh phổi mạn tính -

Phục hồi chức năng

6.1 Nguyễn Thái Đồng Trưởng khoa

6.2 Nguyễn Hồng Hưng Viên chức

6.3 Quảng Đại Thừa Viên chức

6.4 Cao Nhứt Nam Viên chức

6.5 Trần Ngọc Phú Viên chức

6.6 Nguyễn Hữu Lĩnh Viên chức

6.7 Nguyễn Lê Nhật Trường Viên chức

7 Khoa Lao

7.1 Trần Văn Hòa Trưởng khoa

7.2 Bùi Văn Dũ Viên chức

7.3 Nguyễn Thị Như Quỳnh Viên chức

7.4 Hoàng Thị Bích Nga Viên chức

7.5 Lê Thị Mỹ Trang Viên chức

7.6 Cao Tiến Thịnh Viên chức
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TT Họ và tên Chức vụ, chức danh

7.7 Lưu Nữ Bảo Trâm Viên chức

8 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực

8.1 Đàng Thế Vy Trưởng khoa

8.2 Sử Thị Dậu Viên chức

8.3 Nguyễn Công Tín Viên chức

8.4 Đinh Văn Hải Viên chức

8.5 Võ Thị Hằng Ly Viên chức

8.6 Nguyễn Hoàng Giang Viên chức

8.7 Cao Thế Anh Viên chức

8.8 Huỳnh Ngọc Long Viên chức

8.9 Lê Thị Xuân Viên chức

8.10 Trần Thị Ngọc Thúy Viên chức

9 Khoa Bệnh phổi

9.1 Nguyễn Minh Hiển Phó trưởng khoa

9.2 Nguyễn Ngọc Qúy Viên chức

9.3 Nại Thánh Thi Viên chức

9.4 Nguyễn Thị Thơm Viên chức

9.5 Trương Thị Xuân Viên chức

9.6 Nguyễn Thị Chung Viên chức

9.7 Quan Hoàng Thiên Hưng Viên chức

9.8 Thái Đăng Duy Viên chức

9.9 Trương Thị Nguyệt Nhân viên HĐ NĐ111

10 Khoa dược - Vật tư y tế

10.1 Nguyễn Thị Lan Phương Viên chức

10.2 Phạm Thị Dung Viên chức

10.3 Nguyễn Thị Báu Viên chức

10.4 Trương Ngọc Mai Thy Viên chức

10.5 Trần Thị Ngọc Hòa Viên chức

10.6 Lý Văn Linh Nhân viên HĐ NĐ111

11 Khoa Xét nghiệm

11.1 Lê Thị Hà Phó trưởng khoa

11.2 Nguyễn Đình Phong Kỹ thuật y trưởng

11.3 Quảng Thị Hồng Ân Viên chức

11.4 Thành Man Viên chức

11.5 Trần Tiến Dũng Viên chức

11.6 Não Bạch Duyên Hải Viên chức

11.7 Đạo Minh Thi Nhân viên HĐ NĐ111

12 Khoa Chẩn đoán hình ảnh
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TT Họ và tên Chức vụ, chức danh

12.1 Hồ Việt Hương Trưởng khoa Trưởng khoa

12.2 Võ Thị Như Quỳnh Kỹ thuật y trưởng

12.3 Nguyễn Bá Hiệp Viên chức

12.4 Lê Huỳnh Long Viên chức

12.5 Lưu Văn Dõng Viên chức

12.6 Lê Văn Công Nhân viên HĐ NĐ111

III Hoàn thành nhiệm vụ Không có

IV Không hoàn thành nhiệm vụ Không có

Bệnh viện Phổi Ninh Thuận thông báo đến các tập thể khoa, phòng và cá

nhân viên chức, người lao động để biết./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế (báo cáo);

- Lãnh đạo Bệnh viện;

- Các khoa, phòng;

- VC-NLĐ Bệnh viện;

- Niêm yết;

- Website bệnh viện;

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Danh
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